DANH SÁCH BAN CÁN SỰ CAO HỌC
	TT
	MSHV
	Họ
	Tên
	Ngành
	Năm
	Đợt
	HT
	BCS
	Điện thoại
	Email

	1. 
	130406
	Dương Minh
	Hoàng
	KTNN11
	2004
	1
	
	LT
	0983974421
	dmhoangtstcantho@gmail.com 

	2. 
	130408
	Nguyễn Ngọc
	Lam
	KTNN11
	2014
	1
	
	LP
	0918.625526
	nnlam@ctu.edu.vn

	3. 
	140403
	Nguyễn Thanh
	Cường
	QTKD11
	2004
	1
	
	LT
	0913818007
	Ntcuong_taydo@yahoo.com

	4. 
	130504
	Nguyễn Văn 
	Thuận
	KTNN12
	2005
	1
	
	LT
	0903739666
	thuanthang46@gmail.com

	5. 
	140524
	Vũ Văn
	Tiến
	QTKD12
	2005
	1
	
	LT
	0913121091
	tienvv@namvietoil.com

	6. 
	130604
	Trần Xuân
	Điếu
	KTNN13
	2006
	1
	
	LT
	0918501479
	dieutsc@gmail.com

	7. 
	140602
	Trương Vĩnh
	Đạt
	QTKD13
	2006
	1
	
	LT
	0909770124
	trvinhdat@gmail.com

	8. 
	130704
	Lê Đăng Thanh
	Phong
	KTNN14
	2007
	1
	
	LP
	0918811116
	ledangthanhphong@cantho.gov.vn

	9. 
	130706
	Phạm Đức
	Thuần
	KTNN14
	2007
	1
	
	LT
	0919404455
	thuanpham2007@yahoo.com.vn

	10. 
	140732
	Trần Thị
	Thi
	QTKD14
	2007
	1
	
	LT
	0928166566
	

	11. 
	140744
	Nguyễn Thanh
	Hồng
	QTKD14
	2007
	1
	
	LP
	0917499833
	Nguyenhongk14@yahoo.com

	12. 
	130810
	Nguyễn Việt
	Hậu
	KTNN15
	2008
	1
	
	LT
	0918541225
	haunguyenviet@gmail.com

	13. 
	140820
	Nguyễn Quốc
	Khanh
	QTKD15
	2008
	1
	
	LT
	0914849179
	

	14. 
	140844
	Trần Lê Đức
	Thịnh
	QTKD15
	2008
	1
	
	LP
	0918.183184
	tranleduc@gmail.com

	15. 
	270807
	Nguyễn Trí
	Dũng
	TCNH15
	2008
	1
	
	LT
	0913707660
	Nguyentridung70@gmail.com

	16. 
	130907
	Trần Kim
	Hân
	KTNN16
	2009
	1
	
	LP
	0988636631
	tkhan@cantho.gov.vn

	17. 
	130913
	Trương Văn
	Minh
	KTNN16
	2009
	1
	
	LT
	0946780099
	

	18. 
	140904
	Phan Ngọc
	Châu
	QTKD16
	2009
	1
	
	LP
	0919313907
	Phanngocchau1982@yahoo.com.vn

	19. 
	140947
	Lâm Văn
	Toàn
	QTKD16
	2009
	1
	
	LT
	0909670044
	

	20. 
	270920
	Cao Văn
	Hơn
	TCNH16
	2009
	1
	
	LT
	0907712772
	cvhon@agu.edu.vn

	21. 
	131007
	Đặng Minh
	Quân
	KTNN17
	2010
	1
	
	LT
	0908 195142
	

	22. 
	131021
	Nguyễn Xuân
	Giang
	KTNN17
	2010
	1
	
	LP
	
	

	23. 
	131023
	Đặng Lê Phương
	Liên
	KTNN17
	2010
	1
	
	LP
	
	

	24. 
	141037
	Nguyễn Trung
	Khải
	QTKD17
	2010
	1
	
	LT
	0986862892
	

	25. 
	141057
	Châu Kinh
	Quốc
	QTKD17
	2010
	1
	
	LP
	0901.000077
	

	26. 
	141080
	Lê Trương Thanh
	Triết
	QTKD17
	2010
	1
	
	LP
	0919.736611
	

	27. 
	141051
	Bùi Thị Yến
	Ni
	QTKD17                                        
	2010
	1
	
	LP
	
	

	28. 
	271037
	Vũ Xuân
	Nam
	TCNH17
	2010
	1
	
	LT
	0907433437
	vxnam@ctu.edu.vn

	29. 
	271002
	Nguyễn Thị Thu
	An
	TCNH17
	2010
	1
	
	LP
	
	

	30. 
	271072
	Đinh Văn
	Tiến
	TCNH17
	2010
	1
	
	LP
	
	

	31. 
	1311018
	Lý 
	Huỳnh
	KTNN18
	2011
	1
	
	LT
	0974500505
	lhuynh@vttu.edu.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image1.png]




	32. 
	1311042
	Nguyễn Văn 
	Tiển
	KTNN18
	2011
	1
	
	LP
	0974540555
	nvtien79@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image2.png]




	33. 
	1411070
	Lương Thanh 
	Phong
	QTKD18
	2011
	1
	
	LT
	0945005556
	ltphong89@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image3.png]




	34. 
	1411012
	Ong Quốc 
	Cường
	QTKD18
	2011
	1
	
	LP
	0904934064
	oqcuong@ctu.edu.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image4.png]




	35. 
	1411095
	Nguyễn Minh 
	Thùy
	QTKD18
	2011
	1
	
	LP
	0917868619
	minhthuy_27@yahoo.com.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image5.png]




	36. 
	2611048
	Trương Quốc 
	Khánh
	TCNH18
	2011
	1
	
	LT
	0932999102
	vifboy.zuitinh@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image6.png]




	37. 
	2611034
	Hoàng Thị Ánh 
	Hồng
	TCNH18
	2011
	1
	
	LP
	0939180787
	honghoang1807@yahoo.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image7.png]




	38. 
	M000175
	Bùi Văn 
	Trung
	KTNN19
	2012
	1
	
	LT
	0902.704630
	Trung5791@yahoo.com

	39. 
	M000986
	Nguyễn Lê Long 
	Điền
	KTNN19
	2012
	1
	
	LP
	0907.101727
	Diennguyen1997@yahoo.com

	40. 
	M000171
	Đặng Thị 
	Phượng
	KTNN19
	2012
	1
	
	LP
	0909.465683
	thiphuong@ctu.edu.vn

	41. 
	M000714
	Nguyễn Xuân 
	Tiến
	QTKD19
	2012
	1
	
	LT
	0906.769978
	Nxtien86@gmail.com

	42. 
	M000725
	Phạm Văn 
	Tráng
	QTKD19
	2012
	1
	
	LP
	0915.184993
	Pvtrang30@gmail.com

	43. 
	M000715
	Trần Thanh 
	Toàn
	QTKD19
	2012
	1
	
	LP
	0126.7851988
	yakiwina@gmail.com

	44. 
	M000640
	Lê Hồng 
	Hải
	QTKD19
	2012
	1
	
	TQ
	0167.9199777
	Lehonghai1985@gmail.com

	45. 
	M000259
	Võ Văn 
	Phi
	TCNH19
	2012
	1
	
	LT
	0939.925077
	vovanphi@yahoo.com.vn

	46. 
	M000238
	Chung Diệu 
	Nga
	TCNH19
	2012
	1
	
	LP
	0949.632999
	cdnga@ctec.edu.vn

	47. 
	M000277
	Lý Phương 
	Thùy
	TCNH19
	2012
	1
	
	LP
	0918.738919
	Lpthuy07@gmail.com

	48. 
	M1313008
	Phạm Chí 
	Hiếu
	KTNN20
	2013
	1
	
	LT
	0919843873
	chihieupham@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image8.png]




	49. 
	M1313014
	Nguyễn Văn 
	Tạc
	KTNN20
	2013
	1
	
	LP
	0918707379
	tac.nguyenvan@gmail.com

	50. 
	M1413066
	Dương Lê Hữu 
	Phúc
	QTKD20
	2013
	1
	
	LT
	0939098998
	DLHP1111@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image9.png]




	51. 
	M1413126
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Yến
	QTKD20
	2013
	1
	
	LP
	01684090919
	Nguyenyen2201@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image10.png]




	52. 
	M2713060
	Mai Trọng 
	Phước
	TCNH20
	2013
	1
	
	LT
	0902.969692
	phuocM2713060@gstudent.ctu.edu.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image11.png]




	53. 
	M2713049
	Lê Hồng 
	Nga
	TCNH20
	2013
	1
	
	LP
	0917.670673
	ngaM2713049@gstudent.ctu.edu.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image12.png]




	54. 
	M2713054
	Nguyễn Thị Bảo 
	Ngọc
	TCNH20
	2013
	1
	
	LP
	0939.887268
	ngocM2713054@gstudent.ctu.edu.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image13.png]




	55. 
	M1314015
	Nguyễn Mạnh
	Tân
	KTNN21
	2014
	1
	
	LT
	
	TanM1314015@gstudent.ctu.edu.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. [image: image14.png]




	56. 
	M1414062
	Nguyễn Hoàng
	Sơn
	QTKD21.2
	2014
	1
	
	LT
	0903 850357 
	sonhuyen1976@gmail.com

	57. 
	M1414004
	Cao Phương
	Anh
	QTKD21.1
	2014
	1
	
	LT
	0936 010729
	Caophuonganh72@gmail.com

	58. 
	M2714045
	Lim Minh
	Ngọc
	TCNH21.1
	2014
	1
	
	LT
	0126 3508816
	NgocM2714045gstudent.ctu.edu.vn

	59. 
	M2714077
	 Châu Việt
	Trung
	TCNH21.2
	2014
	1
	
	LT
	0121 2863616
	TrungM2714077@gstudent.ctu.edu.vn

	60. 
	M4015006
	Tống Bảo
	Ngọc
	KTH22
	2015
	2
	
	LT
	0913 968736
	Ngoc.tb@vietinbank.vn

	61. 
	M1315006
	Lâm Minh
	Trí
	KTNN22
	2015
	1
	
	LT
	0988394841
	lminhtri80@gmail.com

	62. 
	M1315025
	Đặng Thiện
	Hiếu
	KTNN22
	2015
	2
	
	LT
	0923 001120
	hieum1315025@gstudent.ctu.edu.vn

	63. 
	M1415076
	Chung Văn
	Giang
	QTKD22
	2015
	2
	
	LT
	0916 267286
	GiangM1415076@gstudent.ctu.edu.vn

	64. 
	M1415072
	Bùi Tuấn
	Cường
	QTKD22
	2015
	2
	
	LP
	0904 270 135
	cuongm1415072@gstudent.ctu.edu.vn

	65. 
	M1415018
	Trần Thanh
	Hùng
	QTKD22.1
	2015
	1
	T7CN
	LT
	0964 444449
	Hungm1415018@ gstudent.ctu.edu.vn

	66. 
	M1415026
	Lương Hoàng
	Nam
	QTKD22.2
	2015
	1
	T7CN
	LT
	0917 123130
	NamM1415026@gstudent.ctu.edu.vn

	67. 
	M2715067
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	TCNH22
	2015
	1
	
	LT
	0982 984431
	Tungm2715067@gstudent.ctu.edu.vn

	68. 
	M2715078
	Đoàn Thúy
	Hằng
	TCNH22
	2015
	2
	
	LT
	
	hangm2715078@gstudent.ctu.edu.vn

	69. 
	M2715009
	Trần Thị Kim
	Cúc
	TCNH22
	2015
	1
	
	LP
	0939 405 334
	kimcuctran88@gmail.com

	70. 
	M2715031
	Trần Thanh
	Nam
	TCNH22.1 
	2015
	1
	T7CN
	LT
	0942 775537
	NamM2715031@gstudent.ctu.edu.vn

	71. 
	M1416040
	Bùi Minh 
	Trung
	QTKD23
	2016
	1
	
	LT
	0985.802.606
	bmtrung@cantho.gov.vn

trungm1416040@gstudent.ctu.edu.vn

	72. 
	M1416031
	Nguyễn Lê Phương 
	Thảo
	QTKD23
	2016
	1
	
	LP
	0939.751.892
	nlpthao@ctu.edu.vn

thaom1416031@gstudent.ctu.edu.vn

	73. 
	M1416043
	Dương Ngọc 
	Minh
	QTKD23
	2016
	1
	
	LP
	0949.888.152
	dnminh92@gmail.com

minhm1416043@gstudent.ctu.edu.vn

	74. 
	M2716012
	Đinh Ngọc
	Hương
	TCNH23
	2016
	1
	T2T6
	LT
	
	

	75. 
	M2716029
	Phan Thị Quỳnh
	Như
	TCNH23
	2016
	1
	T2T6
	LP
	
	

	76. 
	M4017015
	Huỳnh Hữu 
	Hoàng
	KTH24 đợt 1
	2017
	1
	
	LT
	0971060230
	hoangM4017015@gstudent.ctu.edu.vn

	77. 
	M4017007
	Lê Xuân 
	An
	KTH24 đợt 1
	2017
	1
	
	LP
	0963354168
	anM4017007@gstudent.ctu.edu.vn

	78. 
	M4017020
	Nguyễn Thị Kim 
	Ngọc
	KTH24 đợt 1
	2017
	1
	
	LP
	0932863696
	ngocM4017020@gstudent.ctu.edu.vn

	79. 
	M1317009
	Nguyễn Thiện 
	Thắng
	KTNN24 đợt 1
	2017
	1
	
	LT
	01687 688 454
	thangM1317009@gstudent.ctu.edu.vn

	80. 
	M1317007
	Tô Thị Ngọc 
	Muội
	KTNN24 đợt 1
	2017
	1
	
	LP
	0939 098 060
	muoiM1317007@gstudent.ctu.edu.vn

	81. 
	M1417004
	Nguyễn Phú 
	Đức 
	QTKD24 đợt 1
	2017
	1
	
	LT
	0939.346.093

09678.459.58
	ducm1417004@gstudent.ctu.edu.vn

	82. 
	M1417001
	Phạm Thị Bình 
	An
	QTKD24 đợt 1
	2017
	1
	
	LP
	0986.163.537
	anphamcic@gmail.com

	83. 
	M1417028
	Lê Nhật 
	Tân
	QTKD24 đợt 1
	2017
	1
	
	TQ
	0939.107.077
	tanm1417028@gstudent.ctu.edu.vn

	84. 
	M2717029
	Huỳnh Tuấn 
	Phương
	TCNH24 đợt 1
	2017
	1
	
	LT
	0939.530.222
	phuongM2717029@gstudent.ctu.edu.vn

	85. 
	M2717031
	Nguyễn Thị Thanh 
	Tâm
	TCNH24 đợt 1
	2017
	1
	
	LP
	0916.657.778
	tamM2717031@gstudent.ctu.edu.vn

	86. 
	M2717039
	Dương Bích 
	Tuyền
	TCNH24 đợt 1
	2017
	1
	
	LP
	0989.631.579
	tuyenM2717039@gstudent.ctu.edu.vn

	87. 
	M2717013
	Lý Thị Thanh 
	Huyền
	TCNH24 đợt 1
	2017
	1
	
	TQ
	0907.118.749
	huyenM2717013@gstudent.ctu.edu.vn


